
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /QĐ-UBND Bình Định, ngày        tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản 

đất làm vật liệu san lấp tại phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định” của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;  

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 
10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 và Thông tư số 
51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 
về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả 
hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, 
hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016, của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng 
sông và đất, đá làm vật liệu san lấp; 

Căn cứ Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 14/12/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050; 

Theo Văn bản số 8351/UBND-KT ngày 20/10/2024 của UBND tỉnh về việc 
sử dụng một số mỏ đất để phục vụ thi công các công trình vốn ngân sách Nhà 
nước tại thị xã Hoài Nhơn; 

Căn cứ Giấy phép thăm dò khoáng sản 41/GP-UBND ngày 07/3/2025 của 
UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát; 

Theo Kết quả cuộc họp Hội đồng thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò 
khoáng sản vào ngày 25/4/2025 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại 
Tờ trình số 441/TTr-SNNMT ngày 24/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thông qua báo cáo và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo 
cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại phường Hoài Thanh 
Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định” của Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Phát 
thực hiện, với các nội dung chính sau: 
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1. Diện tích khu vực thăm dò và diện tích phê duyệt trữ lượng là 5,02ha, 

được giới hạn bởi các điểm góc phụ lục 01 và Bình đồ phân khối trữ lượng kèm 
theo Quyết định này. 

2. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản đã tính trong báo cáo:  

- Trữ lượng địa chất khoáng sản đất làm vật liệu san lấp khu mỏ theo cấp 
122: 973.364m3; 

- Trữ lượng địa chất được phép đưa vào thiết kế khai thác, cấp 122: 
697.522m3 (tính đến cote sâu thấp nhất +36,5m);  

3. Hệ số nở rời 
- Hệ số nở rời: Knr đất san lấp =1,285. 

4. Mức sâu khối trữ lượng phê duyệt: Trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu 
san lấp của từng khối, cấp 122 được thống kê chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo của 
Quyết định này. 

Điều 2. Các tài liệu của báo cáo kết quả thăm dò được sử dụng để lập dự án 
đầu tư khai thác mỏ và giao nộp lưu trữ địa chất. 
 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi 
trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, 

Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh Tây; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 
quan và Giám đốc Công ty TNHH XD Hoàng Phát chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     
- Như điều 3;  

- CT, PCT TT: N. T. Thanh; 

- Cục ĐC&KS VN; 
- Chi cục ĐC&KS miền Trung; 
- Lưu: VT, K4. 

    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
    KT.CHỦ TỊCH 

      PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

              Nguyễn Tuấn Thanh 
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PHỤ LỤC 1 

TỌA ĐỘ KHU VỰC PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN  
MỎ ĐẤT TẠI PHƯỜNG HOÀI THANH TÂY, THỊ XÃ HOÀI NHƠN,               

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng    năm 2025  

của UBND tỉnh Bình Định) 

 

Điểm 
góc 

Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 
trục 108o15’, múi chiếu 3o 

X (m) Y (m) 

1 1.604.422,88 582.445,72 

2 1.604.436,00 582.437,00 

3 1.604.438,48 582.439,64 

4 1.604.441 582.425 

5 1.604.400 582.394 

6 1.604.371 582.328 

7 1.604.132 582.051 

8 1.604.025 582.138 

9 1.604.113 582.250 

Diện tích 5,02 ha 
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PHỤ LỤC 2 

THỐNG KÊ TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN                                                          
MỎ ĐẤT LÀM VẬT LIỆU SAN LẤP TẠI PHƯỜNG HOÀI THANH TÂY, 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 (Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2025  

của UBND tỉnh Bình Định) 

- Trữ lượng địa chất đất làm vật liệu san lấp khu mỏ theo cấp 122:  

STT 
Số hiệu khối - 
cấp trữ lượng   

Diện tích trung bình 
2 mặt cắt (m2) 

khoảng cách 
2 mặt cắt (m) 

Trữ lượng 
thăm dò (m3) 

1 K1 - 122 2.587 142,5 368.648 

2 K2 - 122 2.481 119,0 295.239 

3 K3 - 122 1.895 104,3 197.649 

4 K4 - 122 

1.089 69,5 

111.828 617 49,9 

276 19,4 

Tổng trữ lượng thăm dò cấp 122 973.364 

- Trữ lượng địa chất đất làm vật liệu san lấp được phép đưa vào thiết kế khai 
thác, cấp 122:  

STT 
Số hiệu khối - cấp 

trữ lượng 

Diện tích trung 
bình 2 mặt cắt 

(m2) 

khoảng cách 
2 mặt cắt 

(m) 

Trữ lượng 
(m3) 

chiều sâu 
thấp nhất 
khối (m) 

1 K1 - 122 2.362 142,5 336.585 +42,5m 

2 K2 - 122 1.729 119,0 205.751 +37,5m 

3 K3 - 122 1.029 104,3 107.325 +36,5m 

4 K4 - 122 

565 69,5 

47.861 +36,5m 166 49,9 

16 19,4 

Tổng trữ lượng huy động TKKT, cấp 122: 697.522  
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DiÖn tÝch mÆt c¾t Cos thÊp nhÊt huy ®éng
thiÕt kÕ khai th¸c

ChiÒu dµy th©n kho¸ng (m)
ChiÒu dµy tÇng ®¸ (m)

§¸ phiÕn th¹ch anh - biotit

Ranh giíi th¨m dß

§iÓm mèc vµ sè hiÖu

Ký hiÖu vÕt lé trªn mÆt c¾t
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§é s©u (m)
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Sè hiÖu
§é s©u (m)

ChiÒu cao trung b×nh (m)

C«ng tr×nh thu thËp

§­êng ®ång møc vµ ®é cao
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21,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,021,0 1,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,61,6

50

6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m
 VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01

T.1

DiÖn tÝch xin th¨m dß (50.174 m2)
vµ sè hiÖu ®iÓm gãc

1

4

§iÓm ®é cao vµ gi¸ trÞ

Moong khai th¸c

§­êng néi bé má

9

7

6

16.16

48.66

63.22

41.16

40.76

45.03

51.39

58.68

39.52
40.68

41.41

43.80

45.95

64.66
64.24

66.03

47.43 54.13

38.71

37.79

48.40

62.73

64.25

62.18

58.24

chØ dÉn

VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01VL.01
6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m6,7m

37.12

37.14

34.80

32.24
32.24

30.00

28.66

28.06

36.52

29.69

30.46

27.91

28.42

28.47

30.67

35.71

28.35

29.10

30.6729.80

32.30

31.38

39.49

51.09

55.71

60.02

40.38

55.75

57.07

57.62

57.56

56.26

57.6853.98

36.49

42.51

43.48

43.08

39.51

48.50

43.67

43.79

65.31

63.29

71.44

67.11

53.66

56.01

74.78

73.75

82.46

82.23

76.13

78.42

76.04

58.71

58.08
49.91

48.51

52.14

56.23

47.47

62.53

65.20

32.61

33.58

35.01

35.27

36.99

37.29

34.38

31.29

32.00

33.05

33.57

31.97

34.40

B¶n ®å ®­îc thµnh lËp b»ng ph­¬ng ph¸p ®o vÏ trùc tiÕp,
hoµn thµnh th¸ng 3/2025. HÖ VN-2000, mói 3 ®é, kinh tuyÕn 
trôc 108 ®é 15 phót

105.43

97.60
101.27

103.35

100.62

100.61

83.91

101.55

99.63

91.75

92.16
87.37

83.51

92.11

84.72

79.04

81.03

76.94

80.28

45.52

45.01

50.41

41.21

41.00

38.19 40.82

41.81

37.44

37.12

36.06

45.49

45.96

43.31

37.19
36.87

39.54

37.36
34.51

40.48

38.48

39.63

38.49

35.51

41.85
39.52

42.89

36.39

82.13

110.58

80.55

79.96

91.43

100.08

114.38

110.58

51.31

53.58

58.74

62.18

60.44

51.51

61.51

44.44

51.80

54.73

39.78

55.08

44.48

39.94

36.72

56.70

50.17

46.94

38.84

37.43

39.06

65.64

69.24

72.71

72.66

78.17

70.67

75.59

92.16

98.92
94.93

87.12

82.79
82.63

77.71

70.78
68.49

87.18

94.08

110.12
109.56

109.40

111.76

116.08

98.34

97.73

99.77

89.21

84.11

109.07

104.05

78.55
91.68

96.12

104.43

100.05

94.73

103.31

104.87

44.55 67.43
64.80

59.51
46.0744.8343.91

59.93

77.75

73.54
78.74

66.22

67.46

60.89
53.16

73.20

70.70

66.76

64.75

60.10
60.83

59.47
52.16

84.68

69.86

74.99

72.98
73.87

80.27

86.28

85.09
89.39

97.00

98.58

107.94

89.45

82.53

80.31

36.31

41.36

37.60

38.38
40.03

40.59

38.73
40.33

41.44

39.58

40.85

40.52

42.50

42.03

42.00

43.94

44.10

42.43

45.50

44.45

42.56

46.26

43.42

43.65 46.90

52.16

48.29

44.57

50.92

58.54

59.42

73.36

73.50

75.01
77.28

70.43

49.90

48.83
56.30

50.22

63.29

66.39

51.63 63.22

64.29

67.53

61.23
54.40

55.08

68.25

70.35

64.50

48.37

48.72
48.2949.17 54.02

45.26

47.73

50.26

62.67 67.21
65.17 74.44

80.42

52.81

54.77

46.66

47.30
58.49

56.62
50.36

58.67

50.48

64.85

61.38

64.95

61.4864.40

71.10

70.01

53.27

51.19

77.66
77.60

83.33

78.71

74.42 76.41
77.00

55.96
55.50

52.18
52.0353.20

61.35

55.35

56.76

64.42

63.60
61.43

56.64

62.67

68.05

69.07

65.18

56.30

56.73

56.75

56.01

54.17

65.85

57.92

56.70

61.52

64.68

57.02
56.40

56.45

64.46
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45454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545
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35353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535
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35353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535

105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105105

90909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090909090

100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100100

110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110110

80808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080

75757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575757575

70707070707070707070707070707070707070707070707070707070707070707070707070

65656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565656565

60606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

HÖ tÇng Kim S¬n: 
®¸ phiÕn th¹ch anh-biotit-silimanit chøa graphit; A-PPÅÍ

04
400

 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167 97.167

04
200

9.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.5769.576
K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122K 3-122177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206177.206

15

6

K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122K 4-122
 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480 5.480



K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122K 2-122

20,0 1,2

281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911281.911

LK.01 18,8

15.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.01215.012

K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122K1-122
20.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.10620.106

368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078368.078

16

4

14° 
30' 30"

2
3

T4

T3

®¬n vÞ thµnh lËp
C«ng ty tnhh t­ vÊn vµ ®Çu t­ thanh phong

Gi¸m ®èc

109° 00' 54"

109° 00' 54"

14° 
30' 16"

(KÌm theo QuyÕt ®Þnh phª duyÖt tr÷ l­îng sè............../Q§-UBND, ngµy........th¸ng.........n¨m 202...... cña Uû ban nh©n d©n tØnh B×nh §Þnh)

Má ®Êt lµm vËt liÖu san lÊp t¹i ph­êng Hoµi Thanh T©y, thÞ x· Hoµi Nh¬n, tØnh B×nh §Þnh

9

b×nh ®å ph©n khèi tÝnh tr÷ l­îng huy ®éng vµo thiÕt kÕ khai th¸c

5

82  400

82  400

40 60 80

B¶ng täa ®é c¸c ®iÓm khÐp gãc
khu vùc khai th¸c kho¸ng s¶n

1.604.422,88

1.604.436

1.604.438,48

1.604.441

1.604.400

1.604.371

1.604.132

1.604.025

1.604.113

582.445,72

582.437

582.439,64

582.425

582.394

582.328

582.051

582.138

582.250

82  200

82  200

04
200

04
400

Tû lÖ 1:2.000
1cm trªn b¶n ®å b»ng 20m ngoµi thùc tÕ

20 0m 20

Täa ®é VN 2000, KKT 108 ®é 
15 phót, mói chiÕu 3 ®é

T2

8

7

T1

§iÓm 
mèc

5

5

ng­êi thµnh lËp

Phan Ph­íc LÑ

x(m) y(m)

DiÖn tÝch: 50.174 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

109° 00' 39"

14° 
30' 16"

109° 00' 39"

14° 
30' 30"

16

UBND TØNH B×NH §ÞNH

Cos = +26m

Cos = +26m

18,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,4

LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04 20,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,6

20,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,7

22,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,0 1,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,4





LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02

LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03

19,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,0 0,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,6

22,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,0 1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3

0,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,8

LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01 19,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,2
20,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,0





S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2S4 = 1.380 m2

LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02LK.02 18,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418,4
19,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,019,0 0,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,6

S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2S2 = 2.720 m2

1,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,41,4

LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04LK.04 20,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,620,6
22,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,0

S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2S3 = 2.018 m2

20,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,0
LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01LK.01 19,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,219,2

0,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,80,8

S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2S1 = 2.446 m2

LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03LK.03 20,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,720,7
22,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,022,0 1,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,31,3
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